
STT Mã SV Họ & Tên Lớp
Điểm 

TBHT

Xếp loại 

học tập

Điểm 

RL

Xếp loại 

RL

Xếp loại 

HB

Số tín chỉ 

tích lũy 

HK

Số tín chỉ 

theo thực tế 

đóng HP

Học phần 

miễn/chuyển
Ghi chú

1 15311DT0252 Võ Hoàng Nguyên CT15DT1 9.0 Xuất sắc 82 Tốt Giỏi 15 12

Giáo dục quốc 

phòng - An ninh 

1B, Giáo dục 

quốc phòng - An 

ninh 2

2 16311TH0300 Mai Ngọc Linh Thảo CT16TH2 8.80 Giỏi 85 Tốt Giỏi 20 20

3 16311TH0477 Nguyễn Thụy Thanh Trúc CT16TH2 8.70 Giỏi 85 Tốt Giỏi 20 20

4 16311TH0545 Nguyễn Thị Hồng Ngọc CT16TH2 8.70 Giỏi 85 Tốt Giỏi 20 14

Kỹ năng giao 

tiếp, Giáo dục 

thể chất 1, Giáo 

dục chính trị

5 16311TH0022 Phạm Thị Loan CT16TH1 8.30 Giỏi 85 Tốt Giỏi 20 16

Giáo dục thể chất 

1, Giáo dục 

chính trị

6 16311TH0001 Phạm Thanh Tâm CT16TH1 8.30 Giỏi 83 Tốt Giỏi 20 14

Giáo dục thể chất 

1, Giáo dục 

chính trị, Anh 

văn 1

7 16311TN2599 Nguyễn Bảo Toàn CT16TN1 8.10 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 21 15

Giáo dục thể chất 

1, Giáo dục 

chính trị, Anh 

văn 1

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Đính kèm thông báo số: 65 /TB- CNTĐ-SV ngày 06 tháng 06 năm 2017)

Lưu ý:  đây không phải là danh sách được cấp học bổng. Học sinh xem danh sách và bổ sung, phản hồi trực tiếp (nếu có) về Phòng Công tác 

Chính trị - HSSV (gặp cô Trâm), đến hết 16h00 ngày 12/06/2017.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
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8 15311KT0146 Nguyễn Thị Hồng Minh CT15KT1 9.0 Xuất sắc 79 Khá Khá 20 20

9 16311TH0462 Hứa Thị Huệ CT16TH2 8.40 Giỏi 76 Khá Khá 20 20

10 16311KT0266 Lê Thị Thanh Tâm CT16KT1 8.30 Giỏi 72 Khá Khá 21 21

11 16311TH0432 Thái Thị Nhung CT16TH2 8.20 Giỏi 76 Khá Khá 20 20

12 16311TH0463 Bùi Thùy Linh CT16TH2 8.20 Giỏi 76 Khá Khá 20 20

13 16311TH0547 Nguyễn Thị Thu Hoài CT16TH1 8.0 Giỏi 76 Khá Khá 20 20

14 15311TH2662 Phan Thị Mỹ Viên CT15TH2 7.90 Khá 85 Tốt Khá 21 21

16 16311TH0380 Vũ Thị Mai Lý CT16TH2 7.90 Khá 76 Khá Khá 20 16

Giáo dục thể chất 

1, Giáo dục 

chính trị

15 16311TH0419 Liên Thị Hồng Thương CT16TH2 7.90 Khá 76 Khá Khá 20 20

17 16311TH0250 Đỗ Thị Thu Huyền CT16TH2 7.90 Khá 72 Khá Khá 20 20

18 16311TH0544 Phạm Thanh Bảo Trân CT16TH2 7.80 Khá 85 Tốt Khá 20 16

Giáo dục thể chất 

1, Giáo dục 

chính trị

19 16311TH0024 Lê Khánh Kim CT16TH1 7.70 Khá 76 Khá Khá 20 18 Anh văn 1

20 16311TH0011 Trần Thị Thu CT16TH1 7.60 Khá 86 Tốt Khá 20 14

Kỹ năng giao 

tiếp, Giáo dục 

thể chất 1, Giáo 

dục chính trị

21 16311TH0095 Trần Anh Việt Thư CT16TH1 7.50 Khá 85 Tốt Khá 20 20

22 16311KT0410 Vũ Gia Hân CT16KT1 7.50 Khá 72 Khá Khá 21 21

23 15311TH0307 Dương Thị Hồng CT15TH1 7.40 Khá 98 Xuất sắc Khá 20 20 bổ sung

24 16311TH0186 Nguyễn Ngọc Khánh Linh CT16TH1 7.30 Khá 72 Khá Khá 20 18 Anh văn 1

25 16311TH0063 Trương Thị Út CT16TH1 7.20 Khá 95 Xuất sắc Khá 20 20

26 15311TD0417 Mạc Nguyễn Nguyên Huân CT15TD1 7.10 Khá 89 Tốt Khá 16 16

27 135BCO0072 Trần Minh Nhựt CB13O 8.50 Giỏi 80 Tốt Giỏi 20 20 bổ sung

28 135BCO0078 Nguyễn Tấn Thành CB13O 8.50 Giỏi 80 Tốt Giỏi 20 20 bổ sung 2
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29 145BCO0609 Nguyễn Quốc Hùng CB14O 8.50 Giỏi 79 Khá Khá 24 24 bổ sung

30 145BDL0607 Nguyễn Quốc Tuấn CB14DL 8.30 Giỏi 87 Tốt Giỏi 19 19 bổ sung

31 145BDL0601 Điểu Oanh CB14DL 8.10 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 19 19 bổ sung

32 145BDL0591 Trương Thị Thanh Lan CB14DL 8.0 Giỏi 86 Tốt Giỏi 19 19 bổ sung

33 145BCO1019 Bùi Thanh Hải CB14O 7.80 Khá 80 Tốt Khá 24 24 bổ sung

34 145BDL0603 Trần Thị Huyền Trân CB14DL 7.70 Khá 75 Khá Khá 19 19 bổ sung

35 145BDL1022 Nguyễn Mạnh Cường CB14DL 7.70 Khá 74 Khá Khá 19 19 bổ sung

36 145BCO0611 Lê Hoàng Phi Bảo CB14O 7.50 Khá 70 Khá Khá 24 24 bổ sung

37 145BCO0623 Nguyễn Anh Quốc CB14O 7.50 Khá 70 Khá Khá 24 24 bổ sung

38 145BCO1018 Trần Mạnh Khải CB14O 7.40 Khá 70 Khá Khá 24 24 bổ sung

39 145BCO0614 Nguyễn Quốc Khánh CB14O 7.20 Khá 80 Tốt Khá 24 24 bổ sung

40 145BCO0610 Nguyễn Minh Đặng CB14O 7.10 Khá 73 Khá Khá 24 24 bổ sung

41 145BCO0627 Phan Tuấn Tú CB14O 7.10 Khá 70 Khá Khá 24 24 bổ sung

Tổng cộng danh sách có 41 học sinh.
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